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PHỤ TRƯƠNG

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

(Theo Nghị quyết số 128/NQ-UBBC ngày 27-5-2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách  
những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021)

A

STT Họ và tên

Đơn 
vị 

bầu 
cử

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc
Tôn 
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi  làm việc
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)

Trình độ hiện nay Đại 
biểu 

tái 
cử

Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ,

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 PHAN HOÀNG ÂN 15 22/5/1985 Nam
Bạch Đằng, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 108, đường 30/4, 
Phú Hòa, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Viên chức -  
Trưởng phòng

Phòng Công tác học sinh và 
sinh viên - Trường Cao đẳng 
nghề Việt Nam - Singapore

24/1/2014 
24/1/2015

12/12 
phổ thông

Đại học   
Điện khí hóa - 
Cung cấp điện

Thạc sĩ  Kỹ 
thuật điện Trung cấp Anh  

trình độ B  

2 VÕ VĂN BÁ 10 15/9/1963 Nam
Tân Bình, 
Bắc Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 153/A, tổ 5, KP.2, 
Uyên Hưng, Tân  
Uyên, Bình Dương

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên - Bí thư Thị ủy Tân Uyên 25/8/1995 

25/8/1996
12/12 

phổ thông

Đại học Tài chính 
kế toán các doanh 
nghiệp

Không Cử nhân Anh 
trình độ A  

3 THÁI THANH BÌNH 17 30/12/1964 Nam
Phú Chánh, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không
Ấp Phú Trung, 
Phú Chánh, Tân Uyên, 
Bình Dương

Cán bộ,  
Tỉnh ủy viên -  

Chủ tịch

UBND huyện 
Bắc Tân Uyên

22/3/1991 
22/3/1992

12/12  
bổ túc Đại học Luật Không Cao cấp Anh 

trình độ B  

4 PHẠM VĂN BÔNG 08 28/12/1966 Nam
Bình Nhâm, 
Thuận An, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 190, khu phố Thạnh 
Lợi, 
An Thạnh, Thuận An, 
Bình Dương

Công chức,  
Tỉnh ủy viên  -  
Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Dương

5/5/1995 
5/5/1996

12/12 
phổ thông Đại học Nông học Không Cao cấp Anh  

trình độ B  

5 PHẠM VĂN CÀNH 13 30/11/1958 Nam

Tân Phước 
Khánh, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 138, khu 2, Phú Lợi, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Cán bộ, Phó Bí 
thư Thường trực 

Tỉnh ủy  - 
Chủ tịch HĐND 

tỉnh 

Tỉnh ủy Bình Dương 25/7/1980, 
25/7/1981 12/12 Đại học  

Hành chính Không Cử nhân Không X

6 PHẠM VĂN CHÁNH 16 8/11/1966 Nam
Khánh Bình, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 3 E1, KDC Hiệp 
Thành 2, Hiệp Thành, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Cán bộ, Tỉnh 
ủy viên - Bí thư 
Huyện ủy, Chủ 
tịch Hội đồng 

Nhân dân

Huyện ủy Phú Giáo 3/3/1995 
3/3/1996

12/12 
phổ thông

Đại học Quản trị 
Kinh doanh,  
Cao đẳng An ninh

Không Cao cấp Anh 
trình độ B  

7 NGUYỄN HOÀNG CHÂU 15 9/9/1961 Nam
Tân An, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không
Ấp Bà Tứ, Cây 
Trường, Bàu Bàng, 
Bình Dương

Cán bộ, Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh 
ủy - Chủ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
Bình Dương

17/8/1985 
17/8/1986

12/12 
phổ thông

Đại học Luật 
Hành chính Không Cử nhân Anh 

trình độ A X

8 NGUYỄN VĂN CHÂU 06 26/6/1964 Nam
Tân An, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 509A Cách Mạng 
Tháng 8, Phú Cường, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Cán bộ, 
Chủ tịch

Ủy ban Nhân dân  
TX.Thuận An

10/10/1988 
10/10/1989

12/12 
phổ thông

Đại học Tài 
chính- Kế toán; 
Đại học Luật 

Thạc sĩ Luật 
ngành Tội 
phạm học, 
điều tra tội 

phạm

Cử nhân Anh 
trình độ B  
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PHỤ TRƯƠNG B

9 ĐẬU ĐỨC CƯỜNG 14 13/1/1978 Nam
Xuân Phổ, 
Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh

Kinh Không
Số 165 tổ 4, khu 2,  
Phú Lợi, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Công chức, 
Trưởng phòng

Viện Kiểm sát Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

3/11/2004 
3/11/2005

12/12 
phổ thông

Đại học  
Luật Hành chính Không Trung cấp Anh 

trình độ B  

10 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 14 26/6/1968 Nam
Nam Phước, 
Duy Xuyên, 
Quảng Nam

Kinh Không

Số 2A1, tổ 66, khu phố 
5, KDC Hiệp Thành 1, 
Hiệp Thành, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Công chức, 
Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bình Dương

23/6/2003 
23/6/2004

12/12 
phổ thông

Đại học  
Kinh tế quản lý 
giao thông

Tiến sĩ Kinh 
tế quản lý 
giao thông

Cao cấp

Tiến sĩ Kinh 
tế quản lý 

giao thông - 
Tiếng Nga; 

Đại học 
Tiếng Nga

X

11 MAI HÙNG DŨNG  
(HẢI)

07 12/2/1964 Nam

Tân Phước 
Khánh, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 38/8, khu phố  
Bình Phú, Bình 
Chuẩn, Thuận An, 
Bình Dương

Cán bộ, Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh 

ủy - Phó Chủ tịch

Ủy ban Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

8/5/1995 
8/5/1996

12/12 
phổ thông

Đại học Kinh tế 
nông nghiệp

Thạc sĩ Hành 
chính công Cử nhân Anh 

trình độ C X

12 NGUYỄN TIẾN DŨNG 01 4/12/1976 Nam

Bình Mỹ, 
Củ Chi, 
thành phố  
Hồ Chí Minh

Kinh Không

Số 251 đường Phạm 
Ngũ Lão, tổ 34, khu 3, 
Hiệp Thành, Thủ Dầu 
Một,  Bình Dương

Cán bộ,  
Phó Chủ tịch

Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh Bình Dương

31/3/2006 
31/3/2007

12/12 
phổ thông

Đại học Xây 
dựng, Cao đẳng 
Tin học

Thạc sĩ Quản 
lý Khoa học 

và Công 
nghệ

Trung cấp
Anh 

khung B1 
châu Âu

 

13 NGUYỄN TẦM DƯƠNG 06 20/3/1963 Nam
An Thạnh, 
Thuận An, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 148, khu phố 
Thạnh Phú,  
An Thạnh,  Thuận An,  
Bình Dương

Cán bộ, 
Phó Truởng ban

Ban Kinh tế - Ngân sách,  
Hội đồng Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

3/9/1987 
3/9/1988

12/12 
phổ thông

Đại học Kinh tế 
phát triển Không Cử nhân Anh 

trình độ C X

14 NGUYỄN VĂN DỰT 03 18/8/1964 Nam

Tương Bình 
Hiệp, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 13/40 tổ 40,  
khu phố 5, Định Hòa, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Công an, Tỉnh ủy 
viên, Đại tá - 

Phó Giám đốc

Cảnh sát Phòng cháy  
và Chữa cháy 
tỉnh Bình Dương

30/4/1992 
30/4/1993

12/12 
phổ thông

Đại học Điều tra 
tội phạm,  
xâm phạm trật tự 
xã hội

Thạc sĩ 
Luật học Cử nhân Anh 

trình độ C  

15 HỒ QUANG ĐIỆP 08 25/5/1965 Nam
An Sơn, 
Thuận An, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 12/6B,  
khu phố Bình Hòa, 
Lái Thiêu, Thuận An, 
Bình Dương

Công chức,  
Tỉnh ủy viên -  

Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội

16/6/1990 
16/6/1991

12/12 
phổ thông

Đại học Quản trị 
kinh doanh

Thạc sĩ Kinh 
tế chính trị Cử nhân Anh 

trình độ C  

16 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 02 28/3/1972 Nam
Phú Mỹ,  
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Kinh Không
Số 07, khu phố 5,   
Phú Mỹ, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên - Chủ tịch

Ủy ban Nhân dân  
TP.Thủ Dầu Một

1/9/1998 
1/9/1999

12/12 
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Vật lý;  
Đại học Luật

Không Cao cấp Anh  
trình độ C  

17 VÕ VĂN ĐỨC 05 7/12/1964 Nam
Phú Cuờng, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Duơng

Kinh Không

Số 17, đường N8,  
Phú Hòa,  
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Viên chức, 
Giám đốc

Ngân hàng Chính sách  
xã hội Chi nhánh  
tỉnh Bình Dương

24/1/2002 
24/1/2003

12/12 
phổ thông

Đại học Luật,  
Đại học Quản tri 
kinh doanh 

Không Cao cấp Anh  
trình độ C X

18 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 03 13/1/1976 Nam
Phú An,
Bến Cát,
Bình Dương

Kinh Không

Số 16 đường D6, KDC 
Phú Hòa 1, tổ 6,  
khu phố 4, Phú Hòa, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công chức,  
Phó Cục trưởng

Cục Hải quan  
tỉnh Bình Dương

19/5/2005
19/5/2006

12/12
phổ thông

Đại học Quản trị 
kinh doanh

Thạc sĩ Quản 
trị kinh 
doanh

Cao cấp Anh 
trình độ B X

19 NGUYỄN LỘC HÀ 03 19/4/1974 Nam
Chánh Phú 
Hòa, Bến Cát,  
Bình Dương

Kinh Không

Số 132 đường 1/12, Phú 
Lợi,  
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Công chức -  
Tỉnh ủy viên, 

Phó Giám đốc

Sở Xây dựng tỉnh Bình 
Dương

20/9/2001 
20/9/2002

12/12 
phổ thông

Đại học  
Kiến trúc sư,  
Đại học Kinh tế - 
Chính trị

Không Cao cấp Anh 
trình độ C  
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PHỤ TRƯƠNG C

20 NGUYỄN KHOA HẢI 08 1/12/1978 Nam

Phong Hòa, 
Phong Điền, 
Thừa Thiên - 
Huế

Kinh Không

Số 23, đường D11, 
KDC Chánh Nghĩa, 
Chánh Nghĩa (KP 11), 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công chức -  
Chánh Văn 

phòng

Văn phòng  
Hội đồng Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

7/11/1998 
7/11/1999

12/12 
Phổ thông

Đại học  
Sư phạm Ngữ văn

Thạc sĩ  
Văn hóa học Cao cấp

Anh 
khung B2 
châu Âu

 

21 HUỲNH THỊ TUYẾT HẠNH 06 10/6/1977 Nữ
Bình Nhâm, 
Thuận An, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 47/1B  
khu phố Thạnh Lợi, 
An Thạnh, Thuận An, 
Bình Dương

Kinh doanh, 
Giám đốc

Trung tâm Ngoại ngữ - 
Tin học Á Mỹ Không 12/12 

phổ thông

Đại học Quản lý 
Giáo dục; Đại 
học Biên phiên 
dịch tiếng Anh 

Thạc sĩ 
ngành Khoa 
học lãnh đạo

Không Đại học 
 tiếng Anh X

22 TRẦN THỊ MINH HẠNH 06 20/6/1981 Nữ
Tân Định, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 248 đại lộ  
Bình Dương,  
Phú Hòa, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Công chức, 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương 7/7/2008 

7/7/2009
12/12 

phổ thông
Đại học  
Luật Thương mại Không Cao cấp Anh 

trình độ B X

23 BÙI DUY HIỀN 02 5/10/1977 Nam
Chánh Mỹ, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 392/24, khu phố 
Chánh Lộc 7,  
Chánh Mỹ, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Công chức,  
Tỉnh ủy viên - 

Trưởng ban

Ban Nội chính  
Tỉnh ủy Bình Dương

31/12/2002 
31/12/2003

12/12 
phổ thông

Đại học 
Luật Dân sự

Thạc sĩ Luật, 
Thạc sĩ  

Quản trị chất 
lượng

Cao cấp Thạc sĩ Luật- 
Tiếng Anh  

24 NGUYỄN QUANG HIỆP 04 17/7/1967 Nam
Tân Vĩnh Hiệp, 
Tân Uyên, 
Bình Duơng

Kinh Không
Tân Phuớc Khánh, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Nhà báo,  
Tỉnh ủy viên - 
Tổng Biên tập

Báo Bình Dương 17/9/1999 
17/9/2000

12/12 
phổ thông

Đại học  
Bảo tồn bảo tàng

Thạc sĩ 
Văn hóa học Cử nhân Anh 

trình độ C  

25 VƯƠNG THẾ HÙNG 11 2/01/1974 Nam
Chánh Nghĩa,  
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Hoa Không

Nhà số 2, đường số 6,  
KDC Hiệp Thành 3, 
Hiệp Thành, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Công chức -  
Phó Giám đốc

Sở Giao thông - Vận tải  
Bình Dương

13/12/2002 
13/12/2003

12/12 
phổ thông

Đại học  
Xây dựng  
cầu đường

Thạc sĩ  
Xây dựng 

đường ô tô và 
đường trong 

thành phố

Cao cấp Anh  
trình độ B  

26 LÊ THANH HƯNG 14 16/4/1966 Nam

TT. Dầu 
Tiếng, 
Dầu Tiếng, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 39/12, khu phố 3, 
thị trấn Dầu Tiếng, 
Dầu Tiếng,  
Bình Dương

Quản lý doanh 
nghiệp, Tỉnh ủy 

viên - Thành viên 
Hội đồng Thành 
viên, Tổng Giám 

đốc

Công ty TNHH MTV  
Cao su Dầu Tiếng

28/10/1994 
28/10/1995

12/12 
phổ thông

Đại học Kinh tế 
Nông nghiệp

Thạc sĩ  
Kinh tế  

Nông nghiệp
Cao cấp Anh 

trình độ B  

27 NGUYỄN HỒNG KHANH 12 11/10/1967 Nam
Phú An, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 574 đường làng ấp 
Phú Thuận, Phú An, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Cán bộ,  
Tỉnh ủy viên -  
Bí thư Thị ủy

Thị ủy Bến Cát 1/7/1994 
1/7/1995

12/12 
phổ thông

Đại học Kinh tế, 
Đại học  
Hành chính

Thạc sĩ  
Quản trị  

kinh doanh
Cao cấp Anh 

trình độ B  

28 TRẦN THỊ KIM LAN 04 26/6/1970 Nữ
Thái Hưng, 
Hưng Hà, 
Thái Bình

Kinh Không

Số 272/82 tổ 9,  
khu 12, Chánh Nghĩa,  
Thủ Dầu Một,   
Bình Dương

Cán bộ,  
Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Dương

26/12/2006 
26/12/2007

12/12 
phổ thông Đại học Luật Không Cao cấp Anh 

trình độ B  
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PHỤ TRƯƠNG D

29 TRẦN THANH LIÊM 09 5/6/1962 Nam
An Sơn, 
Thuận An, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 43 đường  
Phan Thanh Giản,  
Lái Thiêu, Thuận An,  
Bình Dương

Cán bộ, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy - 

Chủ tịch

Ủy ban Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

23/10/1984 
23/10/1985

12/12 
phổ thông Đại học Luật Không Cử nhân Anh 

trình độ B  

30 TRẦN THANH LIÊM 15 7/11/1968 Nam
Thanh Tuyền, 
Dầu Tiếng, 
Bình Dương

Kinh Không

 Đường N3, tổ 13,  
khu phố 4, Mỹ Phước, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên -  Phó Bí 

thư Thường trực 
Huyện ủy

Huyện ủy Bàu Bàng 23/7/1995 
23/7/1996

12/12 
phổ thông

Đại học  
Luật hành chính Không Cao cấp Anh 

trình độ A  

31 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 14 4/11/1964 Nam
Thới Hòa, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 238, đường Ngô 
Gia Tự, Chánh Nghĩa, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Cán bộ - Phó Bí 
thư Thường trực 
Huyện ủy kiêm 

Chủ tịch Hội 
đồng Nhân dân

Huyện ủy Dầu Tiếng 2/10/1992 
2/10/1993

12/12 
phổ thông

Đại học  
Xây dựng  
cầu đường, Đại 
học hành chính

Không Cao cấp Anh 
trình độ A  

32 NGUYỄN KIM LOAN 05 7/3/1980 Nữ
Phú Sơn, 
Chợ Lách, 
Bến Tre

Kinh Không
Khu phố 5, Phú Mỹ,  
Thủ Dầu Một,  
ình Dương

Công chức,  
Phó Trưởng ban, 
kiêm Giám đốc 

TT Thông tin 
công tác tư tưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Bình Dương

18/2/2004 
18/2/2005

12/12 
phổ thông

Đại học Triết học 
(Chủ nghĩa Xã 
hội khoa học)

Thạc sĩ  
Chính trị  
(Hồ Chí 

Minh học)

Cao cấp Anh 
trình độ C  

33 HUỲNH THÀNH LONG 17 17/9/1958 Nam
Lạc An, 
Bắc Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Khu phố Tân Phú, Tân 
Hiệp, 
Tân Uyên,  
Bình Dương

Cán bộ, Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh 

ủy - Phó Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

29/12/1977 
29/6/1979

12/12  
bổ túc Đại học Luật Không Cử nhân Không X

34 NGUYỄN VĂN LỘC 05 6/11/1966 Nam Vũ Thư,  
Thái Bình Kinh Không

Tổ 10, khu phố 5,  
Phú Hòa, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Cán bộ,  
Tỉnh ủy viên -  

Bí thư 
Thị ủy Dĩ An 29/7/1987 

29/7/1988
12/12 

phổ thông Đại học Luật
Thạc sĩ   

Xây dựng 
Đảng

Cử nhân
Anh 

 khung B2 
châu Âu 

X

35 LÊ MINH LÝ 10 22/12/1969 Nữ
Lai Hưng, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Khu dân cư  
Phú Hòa 1, Phú Hòa, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công chức -  
Phó Giám đốc

Bảo hiểm xã hội  
tỉnh Bình Dương

26/3/1998 
26/3/1999

12/12 
phổ thông

Đại học Tài chính 
kế toán các  
doanh nghiệp

Thạc sĩ  
Kinh tế  

nông nghiệp
Cao cấp Anh 

trình độ C  

36 NGUYỄN THỊ THANH MAI 10 25/6/1987 Nữ
Phú Mỹ, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 7/3,  tổ 3, KP. 2, Phú 
Mỹ, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Cán bộ -   
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương 9/10/2005 

9/10/2006
12/12 

phổ thông
Đại học  
Luật Thương mại

Thạc sĩ  
Luật kinh tế Cao cấp

Anh 
trình độ B, 

Pháp khung 
B1 châu Âu

 

37 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 05 14/9/1976 Nữ
Vũ Chính, 
TX.Thái Bình, 
Thái Bình

Kinh Không
Tổ 7, ấp 2, Bình Mỹ,  
Củ Chi,  
TP.Hồ Chí Minh

Công chức, Phó 
Trưởng ban

Ban Dân vận Tỉnh ủy  
Bình Dương

22/9/2003 
22/9/2004

12/12 
phổ thông

Đại học  
Sư phạm Ngữ văn Không Cao cấp Cao đẳng 

Tiếng Anh  
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PHỤ TRƯƠNG E

38 VÕ VĂN MINH 01 10/12/1972 Nam
Tân Bình, 
Dĩ An, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 1069 tỉnh lộ 43, khu 
phố 2,  Bình Chiểu, 
Thủ Đức, 
TP.Hồ Chí Minh

Cán bộ,
Ủy viên Thường 

vụ Tỉnh ủy -   
Bí thư Thành ủy 

Thành ủy Thủ Dầu Một 6/01/1998
6/01/1999

12/12
phổ thông

Đại học ngành 
Cung cấp điện

Thạc sĩ  
ngành Kinh 

tế thế giới và 
Quan hệ kinh 

tế quốc tế

Cử nhân Anh 
trình độ B X

39 TRƯƠNG THANH NGA 02 18/9/1982 Nữ
Xuân Thủy,  
Lệ Thủy, 
Quảng Bình

Kinh Không

Số 61 đường Trần Phú,  
Chánh Nghĩa,  
Thủ Dầu Một,  
 Bình Dương

Cán bộ,  
Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ  
tỉnh Bình Dương

20/10/2006 
20/10/2007

12/12 
phổ thông Đại học Triết học Không Cao cấp Anh  

trình độ B  

40 NGUYỄN XUÂN NGÀN 10 5/12/1975 Nam
Kỳ Trinh, 
 Kỳ Anh,  
Hà Tĩnh

Kinh Không
Số 63/13 tổ 2, khu phố 
6, Phú Hòa, Thủ Dầu 
Một,  Bình Dương

Viên chức,  
Phó Chủ tịch

Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương

4/5/2009 
4/5/2010

12/12 
phổ thông

Đại học  
Quan hệ quốc tế 

Thạc sĩ 
ngành Quan 

hệ  
quốc tế

Cao cấp Anh  
trình độ C X

41 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 02 18/10/1964 Nam
Định Hòa, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 135, đường số 5, Tổ 
105, KP.7, 
Hiệp Thành, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công an - Tỉnh 
ủy viên, Đại tá -  
Phó Giám đốc

Công an tỉnh Bình Dương 29/11/1988 
29/11/1989

12/12 
phổ thông

Đại học Luật; 
Trung cấp  
An ninh

Thạc sĩ Luật Cao cấp Anh  
trình độ C  

42 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 16 7/3/1972 Nam
Thạch Tiến, 
Thạch Hà, 
Hà Tĩnh

Kinh Không

Số 41/46, đường  
Lê Hồng Phong,  
tổ 51, khu phố 5, 
Phú Lợi, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Công chức -  
Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và  
Môi trường  
 tỉnh Bình Dương

7/11/2003 
7/11/2004

12/12 
phổ thông

Đại học Quản trị 
kinh doanh

Thạc sĩ 
Quản lý  

Môi  trường
Cao cấp Anh  

trình độ B  

43 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 17 12/3/1982 Nữ
Cẩm Nam, 
Hội An, 
Quảng Nam

Kinh Không

Khu 1, D127, đường 
Yersin, Hiệp Thành, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công chức, 
Trưởng phòng

Sở Thông tin và  
Truyền thông  
tỉnh Bình Dương

13/6/2013 
13/6/2014

12/12 
phổ thông

Đại học Báo chí 
Truyền thông

Thạc sĩ  
Báo chí 

Truyền thông
Không Anh  

trình độ C  

44 BÙI THANH NHÂN 06 3/5/1974 Nam

Tương Bình 
Hiệp, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 39/13 đại lộ  
Bình Dương, KP.7, 
Phú Thọ, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên - Chủ tịch

Liên đoàn Lao động  
tỉnh Bình Dương

3/2/2000 
3/2/2001

12/12 
phổ thông

Đại học  
Quản trị  
kinh doanh

Thạc sĩ  
Quản trị  

kinh doanh
Cao cấp

Anh 
 khung B1 
châu Âu, 

Pháp 
trình độ A

 

45 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 13 24/9/1966 Nữ
Thạnh Hội, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 136, ĐX 44, khu 
5, Phú Mỹ, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Cán bộ,  
Phó Chủ tịch, 

Giám đốc Quỹ 
hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân  
tỉnh Bình Dương

23/11/1996 
23/11/1997

12/12 
phổ thông

Đại học  
Tài chính kế toán Không Cao cấp Anh 

 trình độ B  

46 NGUYỄN THỊ KIM OANH 07 10/5/1966 Nữ
Tịnh Ấn, 
Sơn Tịnh, 
Quảng Ngãi

Kinh Không

Số 172/6/5, tổ 10,  
khu 5, Phú Hòa,  
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Cán bộ, Tỉnh ủy 
viên  - Ủy viên 

Thường trực  
HĐND tỉnh NK 

2011-2016

Hội đồng Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

19/4/1994 
19/4/1995

12/12 
phổ thông

Đại học Quản tri 
kinh doanh,  
Cao cấp  
Thanh vận

Không Cử nhân Anh 
trình độ C X
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PHỤ TRƯƠNG F

47 NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC 13 17/12/1969 Nam
Củ Chi, 
TP. 
Hồ Chí Minh

Kinh Không

Khu tập thể 
Tổng Công ty 
Becamex IDC - 230 
đại lộ Bình Dương, 
Phú Hòa,Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Luật sư, 
Chủ nhiệm

Đoàn Luật sư 
tỉnh Bình Dương

10/10/2013 
10/10/2014

12/12 
 phổ thông

Đại học  
Luật Kinh tế Không Không Anh 

trình độ A X

48 HUỲNH THỊ NGUYỆT PHƯƠNG 07 16/1/1968 Nữ

Tân Nhuận 
Đông, 
Sa Đéc, 
Đồng Tháp

Kinh Không
Số 34, KP.Hưng Thọ, 
Hưng Định, Thuận An,  
Bình Dương

Bác sĩ, 
Giám đốc

Trung tâm 
Y tế TX.Thuận An

3/7/1998 
3/7/1999

12/12 
phổ thông

Bác sĩ chuyên 
khoa II  
Nội tim mạch

Không Cao cấp Anh 
trình độ B  

49 NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT PHƯỢNG 09 1/1/1979 Nữ
Chánh Mỹ, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 243/14/4, Huỳnh 
Văn Lũy, khu phố 6, 
Phú Lợi, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Cán bộ, 
Phó Trưởng ban 

Pháp chế

Hội đồng Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

7/5/2009 
7/5/2010

12/12 
 phổ thông Đại học Luật Thạc sĩ  

Luật học Cao cấp Đại học 
Tiếng Anh X

50
TRẦN MINH QUANG  
(Thượng tọa 
THÍCH HUỆ THÔNG)

01 19/3/1960 Nam
Phước Hòa, 
Phú Giáo, 
Bình Dương

Kinh Phật 
giáo

Chùa Hội Khánh, số 
29 đường Chùa Hội 
Khánh, Phú Cường, 
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Chức sắc Phật 
giáo, Ủy viên 

Thư ký HĐ Trị 
sự GHPGVN, 

Trưởng ban Trị 
sự GHPGVN 
tỉnh BD, UV 

UBMTTQVN 
tỉnh Bình Dương 

Chùa Hội Khánh, số 29 
đường Chùa Hội Khánh,  
Phú Cường, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương.

Không 12/12 
phổ thông Cao cấp Phật học Không Không Hán văn  

51 BÙI VĂN RA 03 16/5/1968 Nam

Tân Đông 
Hiệp, 
Dĩ An, 
Bình Dương

Kinh Không
Khu phố Đông Chiêu, 
Tân Đông Hiệp,  
Dĩ An, Bình Dương

Công chức, 
Trưởng ban  

Dân vận Thị ủy 
Ban Dân vận Thị ủy Dĩ An 30/10/1996 

30/10/1997
12/12  

phổ thông

Đại học Luật, 
Cao đẳng  
Sư phạm Sử - 
Chính trị

Không Cử nhân Anh 
trình độ B  

52 NGUYỄN HỒNG SÁNG 09 6/6/1966 Nữ
Thái Hòa, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 03/01, khu phố 
Trung, Vĩnh Phú, 
Thuận An, 
Bình Dương

Công chức,  
Tỉnh ủy viên -  

Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo  
tỉnh Bình Dương

30/10/1996 
30/10/1997

12/12 
phổ thông

Đại học  
Sư phạm  
Hóa học

Thạc sĩ  
Quản lý  
giáo dục

Cao cấp Anh  
trình độ C X

53 AO TẤN TÀI 04 12/2/1965 Nam

Tân Đông 
Hiệp, 
Dĩ An, 
Bình Dương

Kinh Không
Khu phố Đông An, 
Tân Đông Hiệp,  
Dĩ An, Bình Dương

Đại tá, Quân đội, 
Phó Chính ủy

Bộ Chỉ huy Quân sự  
tỉnh Bình Dương

17/10/1988 
17/10/1989

12/12 
bổ túc

Đại học Xây 
dựng Đảng và 
chính quyền  
Nhà nước

Không Cao cấp Không  

54 LÊ THÀNH TÀI 12 8/9/1971 Nam
Mỹ Phước, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 545A khu phố 2, 
Mỹ Phước, Bến Cát, 
Bình Dương

Công chức, 
Phó Chánh 
Thanh tra

Thanh tra tỉnh Bình Dương 6/2/1998 
6/2/1999

12/12  
phổ thông Đại học Luật Không Cử nhân Anh 

trình độ C  
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PHỤ TRƯƠNG G

55 TRỊNH ĐỨC TÀI 04 30/6/1970 Nam

Tân Phước 
Khánh, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 244/1/23,  
khu phố 5, 
Phú Hòa,  
Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Cán bộ, 
Phó Trưởng ban 
Văn hóa - Xã hội 

Hội đồng Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

2/10/1998 
2/10/1999

12/12  
phổ thông

Đại học  
Sư phạm tiểu học

Thạc sĩ Quản 
lý giáo dục Cao cấp Anh 

trình độ C X

56 ĐOÀN NGỌC NHƯ TÂM 02 11/10/1982 Nữ

Tân Vĩnh 
Hiệp, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Ấp Hóa Nhựt,  
Tân Vĩnh Hiệp, 
Tân Uyên,  
Bình Dương

Viên chức, 
Phó Trưởng khoa 

Tài nguyên  
Môi trường 

Trường Đại học  
Thủ Dầu Một

11/7/2012 
11/7/2013

12/12  
phổ thông

Đại học 
Kỹ thuật  
môi trường

Thạc sĩ 
Quản lý môi 

trường
Sơ cấp

Đại học 
Tiếng Anh, 

Pháp 
trình độ B

X

57 NGUYỄN MINH TÂM 10 1/5/1962 Nam
Uyên Hưng,
Tân Uyên,
Bình Dương

Kinh Không

Số 99 Ngô Quyền, tổ 
36, KP.6, Phú Cuờng, 
Thủ Dầu Một,
Bình Dương

Công chức,
Phó Cục truởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương 30/4/1995

30/4/1996
12/12

phổ thông

Đại học Tài 
chính- Kế toán 
các ngành  
thương mại

Không Cao cấp Anh
trình độ B  

58 TRẦN VĂN TÂN 04 22/9/1975 Nam
Tam Bình, 
Trà Vinh, 
Vĩnh Long

Kinh Không

Số 61 đường M,  
khu TT Hành chính, 
KP.Nhị Đồng,  
phường Dĩ An, Dĩ An, 
Bình Dương

Cán bộ, 
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TX.Dĩ An 8/9/2006 

8/9/2007
12/12  

phổ thông
Đại học 
Xây dựng Không Cao cấp Anh 

trình độ A X

59 HÀ THANH 08 18/11/1984 Nữ
Phú An, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 89, Phạm Ngũ Lão, 
Tổ 41, Hiệp Thành, 
Thủ Dầu Một, 
 Bình Dương

Công chức,  
Phó Giám đốc - 
Kiêm Giám đốc 
Trung tâm Dịch 

vụ đối ngoại 
tỉnh Bình Dương

Sở Ngoại vụ  
tỉnh Bình Dương

30/7/2010 
30/7/2011

12/12 
phổ thông

Đại học  
Quan hệ quốc tế

Thạc sĩ  
Chính sách 

công 
Cao cấp

Thạc sĩ 
Chính sách 

công - Tiếng 
Anh; Hoa  
trình độ D

 

60 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH 16 1/1/1974 Nữ
Quế Hiệp, 
Quế Sơn, 
Quảng Nam

Kinh Không

Đường D8, Khu TĐC 
Công ty Cấp thoát 
nước và Môi trường 
tỉnh BD, Chánh 
Nghĩa, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Công chức -  
Phó Chánh án

Tòa án Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

28/12/1996 
28/12/1997

12/12 
phổ thông Đại học Luật Thạc sĩ  

Luật Dân sự Cao cấp Anh 
trình độ C  

61 PHẠM NGỌC THUẬN 12 27/4/1966 Nam
An Điền, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Căn hộ A3, tầng 1 
Chung cư Biconsi, 
Phú Cường, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

Viên chức  
quản lý, Phó 

Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Đầu tư và  
Phát triển Công nghiệp - 
TNHH Một thành viên  
(Becamex IDC)

6/1/1995 
6/1/1996

12/12 
phổ thông

Đại học  
Quản trị  
kinh doanh

Không Cao cấp Không  

62 NGUYỄN THANH TRÚC 11 9/1/1965 Nam
Thái Hòa,  
Tân Uyên,  
Bình Dương

Kinh Không
Khu phố 5,  Phú Lợi,  
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công chức, 
Tỉnh ủy viên - 

Giám đốc 

Sở Kế hoạnh và Đầu tư  
tỉnh Bình Dương

4/11/1992 
4/11/1993

12/12 
phổ thông

Đại học Kinh tế 
ngành kế hoạch Không Cao cấp Anh  

trình độ B  
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PHỤ TRƯƠNG H

63 NGUYỄN PHƯỚC TRUNG 07 20/4/1972 Nam
Thạnh Phước, 
Tân Uyên, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 351 Nguyễn Tri 
Phương, ấp Nhị Hòa, 
Hiệp Hòa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Công chức, 
Phó Viện trưởng

Viện Kiểm sát Nhân dân  
tỉnh Bình Dương

24/1/1996 
24/1/1997

12/12 
phổ thông

Cao đẳng  
Kiểm sát, 
Đại học Luật

Không Cao cấp Anh 
trình độ B  

64 NGUYỄN THANH TRUNG 07 31/8/1968 Nam
Chánh Mỹ, 
Thủ Dầu Một, 
Bình Duơng

Kinh Không

Số 72 đường D9, KDC 
Chánh Nghĩa, 
Chánh Nghĩa,  
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Quản lý  
doanh nghiệp, 

Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Đuờng 
Bình Dương Không 12/12 

phổ thông
Đại học 
Anh ngữ

Thạc sĩ Quản 
trị kinh 
doanh

Không Đại học 
Tiếng Anh X

65 LÊ ANH TUẤN 12 31/12/1974 Nam
Phước An, 
Tuy Phước, 
Bình Định

Kinh Không

Số 12, đường D1, 
KDC K8, khu 8,  Hiệp 
Thành, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Công chức, 
Trưởng phòng 

Pháp chế 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  
tỉnh Bình Dương

22/11/2007 
22/11/2008

12/12 
phổ thông Đại học Luật Không Cao cấp Anh 

 trình độ B  

66 HÀ VĂN ÚT 12 20/6/1969 Nam
Hòa Lợi, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không

Số 137, đường  ĐT741, 
khu phố An Hòa, 
Hòa Lợi,  
Bến Cát, Bình Dương

Công chức -  
Phó Giám đốc

Sở Tài chính  
tỉnh Bình Dương

3/2/2001 
3/2/2002

12/12  
phổ thông

Đại học  
Tài chính -  
Kế toán

Thạc sĩ   
Kinh tế Cao cấp Anh 

trình độ B  

67 TRẦN THỊ KIM VÂN 01 29/12/1959 Nữ
Tân Thành, 
Thới Lai, 
Cần Thơ

Kinh Không

Số 189 Ngô Gia Tự,  
Chánh Nghĩa,  
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Cán bộ, Chủ 
tịch Hội Liên 

hiệp các tổ chức 
hữu nghị BD; 
Chủ tịch Hội 

Hữu nghị VN-
Campuchia tỉnh 
BD, Trưởng ban 

Kinh tế ngân 
sách HĐND tỉnh 

Liên hiệp các Tổ chức  
Hữu nghị tỉnh Bình Dương

5/10/1984 
5/10/1985

10/10 
bổ túc

Đại học Thủy lợi, 
Đại học Luật

Thạc sĩ Quản 
lý Giáo dục Cử nhân

Thạc sĩ Quản 
lý Giáo dục- 
Tiếng Anh; 

Anh 
trình độ B

X

68 NGUYỄN NGỌC VĂN 11 22/1/1974 Nam

Tân Ngãi,  
thị xã  
Vĩnh Long,  
Vĩnh Long

Kinh Không

Số 141/39  
Huỳnh Văn Lũy,   
Phú Lợi,   
Thủ Dầu Một,  
Bình Dương

Công chức, 
Trưởng phòng 
Kiến trúc quy 

hoạch xây dựng 
- Sở Xây dựng, 

Phó Chủ tịch Hội 
Kiến trúc sư trẻ 

Bình Dương

Sở Xây dựng 
tỉnh Bình Dương

13/4/2000 
13/4/2001

12/12  
phổ thông

Đại học ngành 
Kiến trúc

Thạc sĩ 
ngành Quản 
lý đô thị và 
công trình

Cao cấp

Anh  
trình độ 
TOEFL 

 450 

X

69 NGUYỄN VĂN VẸN 01 15/6/1958 Nam
Phú An, 
Bến Cát, 
Bình Dương

Kinh Không
Số 58/7 tổ 8 khu 5, Phú 
Hòa, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

Cán bộ, Đại tá, 
Phó Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh  
tỉnh Bình Dương

11/11/1982 
11/11/1983

12/12 
phổ thông

Đại học Chỉ huy 
tham mưu cao 
cấp Quân sự địa 
phương

Không Cao cấp Anh 
trình độ A X

70 LÊ MINH QUỐC VIỆT 03 5/8/1969 Nam Cái Bè, 
Tiền Giang Kinh Không

Số 194/2, đường 
ĐT745, KP Thạnh 
Lợi,  An Thạnh, 
Thuận An, 
 Bình Dương

Viên chức,  
Phó Giám đốc

Công ty Điện lực  
Bình Dương

17/2/1997 
17/2/1998

12/12 
phổ thông

Đại học  
Hệ thống điện

Thạc sĩ Quản 
trị kinh 

doanh Quốc 
tế

Sơ cấp Anh 
trình độ C X

Số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh Bình Dương: 70 đại biểu	
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 70 người	


